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Tuần 34(Từ ngày 12/05 đến ngày 16/05/2025)                      Lớp 1A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

12/5 

Sáng 

1 100 HĐTN Tham gia hoạt động chào mừng ngày 15-5   

2 98 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10( T2) BGĐT,BN 

3 397 Tiếng Việt 
Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4 398 Tiếng Việt 
Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa (T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT 

6 34 Âm nhạc Đánh giá cuối năm  

7     

Ba 

13/5 

Sáng 

1 399 Tiếng Việt 
Bài 5: Nhớ ơn ( T1) BGĐT,  

vở TV 

2 34 Đạo đức  Phòng tránh ngộ độc thực phẩm  

3 67 
GDTC Bài 4: Ôn động tác ném rổ hai tay trước ngực – 

TC: Chuyền bóng qua đầu 

 

4 400 Tiếng Việt 
Bài 5: Nhớ ơn ( T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5 401 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành (T1) BGĐT 

6 67 TNXH Bài:Thời tiết luôn thay đổi (T3) BGĐT 

7 101 HĐTN Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp(Tiết 2 ) BGĐT 

Tư 

14/5 

Sáng 

1 402 Tiếng Việt 
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam ( T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 403 Tiếng Việt 
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam ( T2) BGĐT,  

vở TV 

3 67 Tiếng Anh Unit 10: My House - Lesson 2  

4 99 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10( T3) BGĐT, BN 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách tại thư viện      

6 34 Mĩ thuật Đánh giá định kỳ cuối năm BGĐT  

7  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT 

Năm 

15/5 

Sáng 

1 100 Toán Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100( T1) BGĐT, BN 

2 34 Toán-TA Unit 5. Numbers from 21 to 100  

3 404 Tiếng Việt 
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam ( T3) BGĐT,  

vở TV 

4 405 Tiếng Việt 
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam ( T4) BGĐT, vở 

TV 

Chiều 

5  GDTC- TC Ôn động tác ném bóng 2 tay trước ngực  

6 406 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,  

7  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, BN 

Sáu 

16/5 

Sáng 

1 407 Tiếng Việt Ôn tập(T1) BGĐT  

2 408 Tiếng Việt Ôn tập(T2) BGĐT 

3 68 Tiếng Anh Unit 10: My House - Lesson 3  

4 68 TNXH Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T1) BGĐT 

Chiều 

5  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, BN 

6 68 
GDTC Bài 4: Ôn động ném rổ hai tay trước ngực – TC: 

Chuyền bóng qua đầu 

 

7 102 
HĐTN Sơ kết tuần 34. Kế hoạch tuần 35 BGĐT. Số 

thi đua 



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 29 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


